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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

 

Kí 
hiệu 

Tên gọi Đơn vị 
tính 

F  Góc lệch bên trung bình của hai bánh xe cầu trước rad 

R  Góc lệch bên trung bình của hai bánh xe cầu sau rad 
  Góc chuyển động lệch tại vị trí trọng tâm rad 
  Góc xoay trung bình của hai bánh xe dẫn hướng cầu trước 

quanh trục z trong theo hệ tọa độ thân xe 
rad 

xF  Hệ số bám dọc trung bình của các bánh xe cầu trước  
yF  Hệ số bám ngang trung bình của các bánh xe cầu trước  

xR  Hệ số bám dọc trung bình của các bánh xe cầu sau  
yF  Hệ số bám ngang trung bình của các bánh xe cầu sau  

RF  Hệ số bám tổng hợp của bánh xe cầu trước  

RR  Hệ số bám tổng hợp của bánh xe cầu sau  

T  Hiệu suất truyền lực cơ khí  

H  Hiệu suất truyền lực thủy lực  

F  Hệ số phân bố tải trọng pháp tuyến trên cầu trước  

R  Hệ số phân bố tải trọng pháp tuyến trên cầu sau  
  Hệ số ma sát giữa bánh xe với mặt đường  

E  Vận tốc góc của trục khuỷu động cơ rad/s 

E  Gia tốc góc của trục khuỷu động cơ rad/s2 

LH  Vận tốc góc của trục li hợp rad/s 

LH  Gia tốc góc của trục li hợp rad/s2 

F  Vận tốc góc của bánh xe cầu trước rad/s 

F  Gia tốc góc của bánh xe cầu trước rad/s2 

R  Vận tốc góc của bánh xe cầu sau rad/s 

R  Gia tốc góc của bánh xe cầu sau rad/s2 
  Góc lệch của phương lực kéo ở móc so với trục dọc máy kéo rad 
  Góc xoay thân xe quanh trục z trong hệ tọa độ cố định rad 
  Vận tốc góc của thân xe xoay quanh trục z trong hệ tọa độ 

thân xe 
rad/s 

  Gia tốc góc của thân xe quanh trục z trong hệ tọa độ thân xe rad/s2 

  Bán kính cong của quỹ đạo trọng tâm của máy kéo m 
f  Hệ số cản lăn  
k  Hệ số kéo của máy kéo  
l  Chiều dài cơ sở của máy kéo m 
Fl  Khoảng cách từ trọng tâm máy kéo đến cầu trước m 
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Rl  Khoảng cách từ trọng tâm máy kéo đến cầu sau m 

Ml  Khoảng cách từ cầu sau đến điểm móc máy nông nghiệp  m 

MFl  Khoảng cách từ trọng tâm máy nông nghiệp đến cầu trước m 

MRl  Khoảng cách từ trọng tâm máy nông nghiệp đến cầu sau m 
m  Khối lượng của máy kéo kg 
dFr  Bán kính động lực học của bánh xe cầu trước m 

dRr  Bán kính động lực học của bánh xe cầu trước m 

tFr  Bán kính tính toán của bánh xe cầu trước m 

tRr  Bán kính tính toán của bánh xe cầu sau m 
B  Chiều rộng cơ sở của máy kéo m 

zFC  Độ cứng theo phương thẳng đứng của bánh xe cầu trước N/m 

zRC  Độ cứng theo phương thẳng đứng của bánh xe cầu sau N/m 

xFC  Độ cứng của đường truyền lực đến bánh xe cầu trước N/m 

xRC  Độ cứng của đường truyền lực đến bánh xe cầu sau N/m 
yFC  Độ cứng theo phương ngang của bánh xe cầu trước N/m 

yRC  Độ cứng theo phương ngang của bánh xe cầu sau N/m 

xFF  Lực dọc trong vùng tiếp xúc tác dụng lên các bánh xe cầu 
trước 

N 

xRF  Lực dọc trong vùng tiếp xúc tác dụng lên các bánh xe cầu 
sau 

N 

yFF  Lực ngang trong vùng tiếp xúc tác dụng lên các bánh xe cầu 
trước  

 
N 

yRF  Lực ngang trong vùng tiếp xúc tác dụng lên các bánh xe cầu 
sau 

N 

zFF  Lực pháp tuyến trong vùng tiếp xúc tác dụng lên các bánh xe 
cầu trước 

 
N 

zRF  Lực pháp tuyến trong vùng tiếp xúc tác dụng lên các bánh xe 
cầu sau 

 
N 

LFF  Lực cản lăn của đất đối với các bánh xe cầu trước N 

LRF  Lực cản lăn của đất đối với các bánh xe cầu sau N 

MF  Lực cản kéo của máy nông nghiệp N 
G  Trọng lượng của máy kéo N 

MG  Trọng lượng của máy nông nghiệp  N 

MJ  Mô men quán tính của động cơ và phần chủ động của li hợp kg.m2 
pJ  Mô men quán tính của phần bị động của li hợp và các chi tiết 

quay trong hộp phân chia 
kg.m2 

xJ  Mô men quán tính của máy kéo theo trục dọc x qua trọng 
tâm 

kg.m2 

yJ  Mô men quán tính của máy kéo theo trục ngang y qua trọng 
tâm 

kg.m2 


